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1  Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đưa ra cơ sở cho các yêu cầu đã quy định trong TCVN 7621:2023 (ISO 3874:2017), các Phụ lục A đến E.

2  Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì chỉ áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, nếu có.

TCVN 7555 (ISO 830), Công-te-nơ vận chuyển - Từ vựng

TCVN 7621:2023 (ISO 3874:2017), Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 - Vận chuyển và kẹp chặt.

3  Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa đã cho trong TCVN 7555 (ISO 830) và TCVN 7621:2023 (ISO 3874:2017).

4  Khóa xoắn
4.1  Yêu cầu chung
Các định nghĩa mới đã được giới thiệu trong TCVN 7621:2023 (ISO 3874:2017) dựa trên các thuật ngữ được sử dụng phổ biến bởi các đại diện của nhà sản xuất trong nhóm chuyên gia làm việc để mô tả các sản phẩm hiện đang có trên thị trường: Khóa xoắn hoàn toàn tự động (FAT), Khóa công-te-nơ tự động (AL) và Khóa giữa.
Tất cả các kiểu khóa như đã định nghĩa trong TCVN 7621 (ISO 3874) đều ám chỉ thuật ngữ chung nhất là “khóa xoắn” trong tiêu chuẩn này.

4.2  Kích thước của các khóa xoắn vận hành bằng tay (thủ công) và nửa tự động
4.2.1  Côn đỉnh và côn đáy
Côn đỉnh và côn đáy đã được thiết kế sao cho diện tích bề mặt chịu tải (đỡ tải), ở một vị trí được khóa hoàn toàn, trong một chi tiết nối góc theo TCVN 7554 (ISO 1161), lớn hơn 800 mm2.

Diện tích chịu tải (đỡ tải) 800 mm2 được lấy từ TCVN 7554 (ISO 1161), mặt tựa tối thiểu, BS 5237 và SIS 842105
JIS Z 1617 không có yêu cầu về diện tích bề mặt chịu tải, nhưng bản thân khóa xoắn có các kích thước tương tự như các kích thước đã cho trong TCVN 7621 (ISO 3874), BS 5237 và SIS 842105.

4.2.2  Tấm trung gian

Chiều dày của tấm trung gian đã thay đổi giữa 25 mm và 30 mm trong các lần xuất bản trước đây nhưng nay được bố trí ở giá trị phổ biến là 28 mm. Trong lần xuất bản của ISO năm 2017 đã nhận ra rằng các tấm trung gian mỏng hơn đã được chấp nhận và được sử dụng với điều kiện là tất cả các tấm trung gian trên cùng một tàu thủy có chiều dày như nhau.

Bề mặt chịu tải nén (bề mặt tựa của mặt bích) của tấm trung gian đã được quy định trước đây tối thiểu là 4500 mm2. Yêu cầu này đã được loại bỏ từ lần xuất bản năm 2017 của ISO vì có nhiều thiết kế khác nhau đã được chấp nhận cho sử dụng phổ biến có bề mặt tựa của mặt bích nhỏ hơn.

4.2.3  Tay cầm

Chiều dài của tay cầm được đo từ đường tâm của các khóa đến mặt (đầu) mút đã được quy định trước đây là [image: image1.png]1709
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 Giá trị lớn nhất này thu được từ khoảng cách giữa hai công-te-nơ 6 m (20 ft) được đặt trên bề mặt công-te-nơ 12 m (40 ft). Giá trị nhỏ nhất thu được từ các kích thước của một chi tiết nối góc.

4.2.4  Vành tỳ

Các vành tỳ lắp vào các lỗ hổng của chi tiết nối góc trên đỉnh và dưới đáy công-te-nơ đã được quy định trong TCVN 7554 (ISO 1161). Các kích thước và dung sai đã được lựa chọn để cho phép có một khe hở nhỏ và không gây ra các vấn đề trong quá trình vận hành. Yêu cầu này đã được đưa ra để tính đến các dung sai kích thước của vị trí chi tiết nối góc như đã quy định trong TCVN 7553 (ISO 668).

Chiều dài của vành tỳ được quy định là 117 mm trong khi tính toán kích thước yêu cầu theo các dung sai quy định trong TCVN 7553 (ISO 668) có thể chỉ ra kích thước yêu cầu là 114 mm. vấn đề này chỉ gắn liền với các côn xếp chồng và sự suy luận cho kích thước nhỏ hơn có hiệu lực cho các công-te-nơ 40 ft. Tuy nhiên, các côn thường không được sử dụng trên các công-te-nơ 40 ft (với một số ngoại lệ đã biết). Như vậy, 117 mm đã được xác định là một kích thước tới hạn cho vành tỳ khi được sử dụng cho các công-te-nơ 20 ft bởi vì ảnh hưởng tích lũy, ví dụ như, trong một chồng cao 9 tầng có thể cho phép các tầng công-te-nơ trên đỉnh dịch chuyển theo chiều dọc.
4.2.5  Khoảng cách giữa các khóa trên đỉnh và dưới đáy

Khoảng cách giữa các khóa trên đỉnh và dưới đáy đã quy định là chiều dày thực tế của tấm trung gian cộng với hai lần (33 ± 1) mm để đảm bảo chuyển động xoay tự do của các côn khi được lắp vào lỗ của chi tiết nối góc trên đỉnh hoặc dưới đáy công-te-nơ theo TCVN 7554 (ISO 1161)
4.3  Kích thước của các khóa tự động - Tất cả các kiểu
4.3.1  Côn đỉnh và côn đáy

Không có bề mặt tựa nào được quy định trong lần xuất bản năm 2017 của ISO cho các khóa xoắn tự động do nguyên lý vận hành khác nhau và quá trình thiết kế tiếp sau. Sở dĩ như vậy là do các lực được truyền giữa các chi tiết nối góc trên các công-te-nơ được xếp chồng trên tàu thủy đã được tính toán nhỏ hơn các lực được yêu cầu trước đây cho các khóa xoắn, các lực này có thể đã được sử dụng cho nâng, ngoài ra còn được sử dụng cho kẹp chặt. Lưu ý rằng tất cả các khóa tự động vận hành như một hệ thống thay vì vận hành từng khóa riêng biệt. Yêu cầu về một thử nghiệm mới đã được tính đến như để chứng minh chức năng của các khóa tự động vận hành như một hệ thống.

4.3.2  Kết cấu định vị và xử lý tải trọng cắt

Yêu cầu cho tất cả các khóa tự động là phải có kết cấu xử lý các tải trọng cắt ngang đã được tính đến vì không phải tất cả các khóa tự động đều có thiết kế vành tỳ theo quy ước. Đã có thỏa thuận rằng các lực cắt dọc không đáng kể và các lực cắt ngang cần được xử lý trong thiết kế khóa.

4.4  Yêu cầu về độ bền
4.4.1  Yêu cầu về độ bền cho các khóa xoắn thủ công và nửa tự động

4.4.1.1  Độ bền kéo

Giá trị lúc ban đầu 350 kN đã được đưa ra khi đánh giá quá cao về độ bền yêu cầu của các chi tiết nối góc theo TVCN 7554 (ISO 1161) và vì thế giá trị đã được điều chỉnh ở 150 kN.

Các giá trị về độ bền kéo đã được đưa vào trong lần xuất bản của ISO năm 2017 như đã công bố trong ISO 17905:2015 để tránh mâu thuẫn.

4.4.1.2  Độ bền nén của các tấm trung gian

Các tấm trung gian của khóa xoắn đã được yêu cầu trước đây là chịu được lực nén 850 kN mà không có bất cứ biến dạng dư nào và chức năng của khóa xoắn không bị ảnh hưởng tới thử nghiệm. Lực nén này đã được tăng lên 1000 kN trong lần xuất bản của ISO năm 2017, mặc dù vậy, cần lưu ý rằng các nhà sản xuất đã thử nghiệm theo thường lệ vượt quá giá trị này.

Trước đây đã có đề nghị thử nén với côn đỉnh được lắp vào một chi tiết nối góc dưới đáy và tải trọng được đặt trực tiếp trên côn đỉnh để mô phỏng sự không thẳng hàng. Thử nghiệm nén thứ hai đã được đưa vào trong lần xuất bản của ISO năm 2017 để mô phỏng yêu cầu này với lực 150 kN.

4.4.1.3  Độ bền cắt

Các vành tỳ của khóa cắt được thiết kế để chịu được lực cắt 300 kN theo chiều dọc và 150 kN theo chiều ngang.

Trong quá trình vận tải trên biển, các gia tốc dọc đều thấp, nhưng khi một công-te-nơ được chất tải trên một toa xe đường sắt hoặc xe tải thì các gia tốc dọc sẽ cao hơn một cách đáng kể. Theo TCVN 7621 (ISO 3874) các gia tốc này có thể đạt tới 2g trong giao thông đường sắt. Trong công trình tiêu chuẩn hóa của CEN, các gia tốc này được điều chỉnh tới 1g với giả thuyết rằng cấm đi qua đường rẽ trên mô đất.

Vận tải trên biển có gia tốc ngang cao nhất 0,6g đến 0,8g. Đường sắt và đường bộ chỉ có 0.3g đến 0,5g. Quá trình tính toán cũng đã chú ý đến thực tế là thường chỉ có hai trong bốn chi tiết nối góc chịu lực khi một công-te-nơ bị vặn ngang.

4.4.2  Yêu cầu về độ bền cho các khóa xoắn tự động và khóa công-te-nơ

4.4.2.1  Độ bền kéo

Các giá trị về độ bền kéo đã được đưa vào trong lần xuất bản của ISO năm 2017 như các giá trị đã công bố trong ISO 17905:2015 để tránh mâu thuẫn.

4.4.2.2  Độ bền nén

4.4.2.2.1  Độ bền nén của tấm trung gian

Tấm trung gian của khóa, nếu được lắp, cần chịu được lực nén 1 000 kN mà không có bất cứ biến dạng dư nào hoặc các tình trạng không bình thường khác có thể dẫn đến không thích hợp cho sử dụng.

4.4.2.2.2  Độ bền nén của các côn

Các côn của khóa cần chịu được lực nén 150 kN mà không có bất cứ biến dạng dư nào hoặc các tình trạng không bình thường khác có thể dẫn đến không thích hợp cho sử dụng.

4.4.2.2.3  Độ bền cắt

Cần thấy rằng không phải tất cả các khóa tự động hoặc các khóa công-te-nơ đều được chế tạo với thiết kế vành tỳ khác biệt. TCVN 7621 (ISO 3874) có yêu cầu rằng “các vành tỳ của khóa hoặc một kết cấu tương ứng được thiết kế để xử lý các lực cắt phải chịu được lực cắt tương đương với giá trị trong Phụ lục E theo chiều ngang mà không có bất cứ biến dạng dư nào hoặc các tình trạng không bình thường khác có thể dẫn đến không thích hợp cho sử dụng".
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